
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN THÁP MƯỜI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /BC-UBND Tháp Mười, ngày        tháng 10 năm 2023 

  
 

BÁO CÁO 

Số liệu viên chức, người lao động chưa là đảng viên  

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp 
 

Thực hiện Công văn số 2818/SNV-TCCC ngày 12/10/2023 của Sở Nội vụ 

về việc phối hợp báo cáo số liệu viên chức, người lao động chưa là đảng viên. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo số liệu viên chức, người lao động chưa là 

đảng viên trên địa bàn huyện (có phụ lục kèm theo). 

Đề nghị Sở Nội vụ tỉnh xem xét./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PCT.UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, NCNV. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Bình 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

Phụ lục 

DANH SÁCH SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG  

CHƯA LÀ ĐẢNG VIÊN TÍNH ĐẾN 30/9/2023 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày    tháng 10 năm  2023 của UBND huyện) 

TT 

Tên cơ quan, đơn vị Số lượng viên chức 
Số lượng hợp đồng lao 

động 

Tổng 
Tổng 

cộng 

Đảng 

viên 

Chưa là 

đảng 

viên 

Tổng 

cộng 

Đảng 

viên 

Chưa 

là 

đảng 

viên 

I. SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC       

Bậc mầm non             

1 Mầm non Đốc Binh Kiều 1 30 21 9 5 0 5 

2 Mầm non Đốc Binh Kiều 2 20 9 11 4 0 4 

3 Mầm non Hưng Thạnh 28 17 11 6 1 5 

4 Mầm non Láng Biển 26 18 8 4 1 3 

5 Mầm non Mỹ An 31 24 7 5 1 4 

6 Mầm non Mỹ Đông 29 27 2 5 1 4 

7 Mầm non Mỹ Hoà 31 21 10 7 1 6 

8 Mầm non Mỹ Quý 1 29 24 5 6 0 6 

9 Mầm non Mỹ Quý 2 29 27 2 5 0 5 

10 Mầm non Phú Điền 33 24 9 9 0 9 

11 Mầm non Tân Kiều 31 24 7 7 2 5 

12 Mầm non Thạnh Lợi 21 18 3 3 0 3 

13 Mầm non Thanh Mỹ 1 18 14 4 4 2 2 

14 Mầm non Thanh Mỹ 2 24 17 7 4 0 4 

15 Mầm non Tháp Mười 34 25 9 6 1 5 

16 Mầm non thị trấn Mỹ An 24 19 5 5 0 5 



 

17 Mầm non Trường Xuân 38 30 8 6 0 6 

Bậc Tiểu học 0     0     

1 Tiểu học Đốc Binh Kiều 1 40 24 16 1 0 1 

2 Tiểu học Đốc Binh Kiều 2 41 30 11 4 1 3 

3 Tiểu học Dương Văn Hoà 52 41 11 3 0 3 

4 Tiểu học Hưng Thạnh 1 36 25 11 2 1 1 

5 Tiểu học Hưng Thạnh 2 16 13 3 1 1 0 

6 Tiểu học Mỹ An 1 33 25 8 2 0 2 

7 Tiểu học Mỹ An 2 20 14 6 3 0 3 

8 Tiểu học Mỹ An 37 22 15 2 1 1 

9 Tiểu học Mỹ Đông 33 23 10 1 0 1 

10 Tiểu học Mỹ Hoà 1 35 28 7 1 0 1 

11 Tiểu học Mỹ Hoà 2 27 18 9 0 0 0 

12 Tiểu học Mỹ Quý 1 36 27 9 3 1 2 

13 Tiểu học Mỹ Quý 2 24 14 10 2 0 2 

14 Tiểu học Mỹ Quý 3 33 25 8 0 0 0 

15 Tiểu học Phú Điền 45 29 16 2 0 2 

16 Tiểu học Tân Kiều 1 36 26 10 2 1 1 

17 Tiểu học Tân Kiều 3 21 12 9 1 0 1 

18 Tiểu học Thạnh Lợi 1 18 13 5 1 0 1 

19 Tiểu học Thạnh Lợi 2 16 10 6 2 0 2 

20 Tiểu học Thanh Mỹ 24 21 3 1 0 1 

21 Tiểu học Trần Thị Bích Dung 23 19 4 2 0 2 

22 Tiểu học Trường Xuân 1 50 34 16 3 1 2 



 

23 Tiểu học Trường Xuân 2 18 12 6 2 2 0 

Bậc THCS       0     

1 
Tiểu học và Trung học cơ sở 

Láng Biển 
41 35 6 3 2 1 

2 
Tiểu học và Trung học cơ sở 

Phú Điền 
44 19 25 2 0 2 

3 
Tiểu học và Trung học cơ sở 

Thanh Mỹ 
38 22 16 3 0 3 

4 
Trung học cơ sở Đốc Binh 

Kiều 
46 34 12 2 0 2 

5 Trung học cơ sở Hưng Thạnh 32 20 12 1 1 0 

6 Trung học cơ sở Mỹ An 28 19 9 3 1 2 

7 Trung học cơ sở Mỹ Đông 29 20 9 1 0 1 

8 Trung học cơ sở Mỹ Hoà 40 28 12 1 0 1 

9 Trung học cơ sở Mỹ Quý 65 43 22 3 0 3 

10 
Trung học cơ sở Nguyễn Văn 

Tre 
33 17 16 2 0 2 

11 Trung học cơ sở Phú Điền 36 22 14 2 0 2 

12 Trung học cơ sở Tân Kiều 32 23 9 2 0 2 

13 Trung học cơ sở Thạnh Lợi 19 14 5 2 0 2 

14 
Trung học cơ sở thị trấn Mỹ 

An 
79 58 21 5 1 4 

15 Trung học cơ sở Trường Xuân 44 32 12 2 0 2 

II. SỰ NGHIỆP KHÁC             

01 
Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện 
13 11 02 0 0 0 

02 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

và Truyền thanh huyện 
12 12 0 02 02 0 

03 
Ban Quản lý dự án và Phát 

triển quỹ đất huyện 
41 36 05 07 03 04 

  



 

III. HỘI ĐƯỢC GIAO BIÊN CHẾ         

01 Hội Chữ thấp đỏ huyện 06 06 0 0 0 0 
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